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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	XẾP LOẠI THI ĐUA
	ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
	Tổ

	1
	Nguyễn Thị Kim Dung
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	2
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	3
	Nguyễn Thị Thân 
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	4
	Vũ Thị Thuỳ
	B
	Hoàn thành tốt 
	KHOA HỌC TỰ NHIÊN – CN ( 10)

	5
	Cao Thị Hà
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	6
	Đặng Kiều Hương
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	7
	Nguyễn Văn Minh
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	8
	Hoàng Thị Liễu
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	9
	Nguyễn Thị Linh Chi
	C
	không xếp loại 
	 

	10
	Lý Thị Thu Hương
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	11
	Hoàng Thị Nhàn
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	12
	Nguyễn Thị Mai Hương
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	13
	Trần Thanh Hoa
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	14
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	15
	Nguyễn Thị Khánh Vũ
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	16
	Lưu Thế Bình
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	17
	Vũ Thanh Ngân
	B
	Hoàn thành tốt 
	NĂNG KHIẾU ( 13)

	18
	Trương Thu Hường 
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	19
	Phạm Văn Bình
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	20
	Trương Phương Ly
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	21
	Trần Thị Thu Ngà
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	22
	Phạm Thị Giang
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	23
	Trần Thị Lụa
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	24
	Nguyễn Thị Phương Minh
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	25
	Phạm Thuý Nhung
	 
	 
	 

	26
	Trần Thị Bích Ngọc
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	27
	Nguyễn Mạnh Hùng 
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	VĂN - SỬ - ĐỊA – GIÁO DỤC CÔNG DÂN (17)

	28
	Nguyễn Thị Quyên 
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	29
	Hoàng Thị Xuân Hương
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	30
	Lê Thị Hạnh
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	31
	Nguyễn Thu Lan
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	32
	Lê Tô Vân Trang
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	33
	Phạm Thị Hải Yến
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	34
	Lưu Thị Yến
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	35
	Đào Thị Ninh
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	36
	Bùi Thị Minh Lan
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	37
	Đỗ Đức Minh
	B
	Hoàn thành tốt
	 

	38
	Ngô Trang Nhung
	B
	Hoàn thành tốt
	 

	39
	Phạm Thị Yến
	B
	Hoàn thành tốt
	 

	40
	Phạm Thanh Lịch
	B
	Hoàn thành tốt
	 

	41
	Nguyễn Thuý Hồng
	B
	Hoàn thành tốt
	 

	42
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	B
	Hoàn thành tốt
	 

	43
	Trần Hữu Hanh
	B
	Hoàn thành tốt
	VĂN PHÒNG(7)

	44
	Nguyễn Hữu Anh
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	45
	Trần Văn Quý
	B
	Hoàn thành tốt
	 

	46
	Vũ Thị Thơm
	B 
	Hoàn thành tốt
	 

	47
	Nguyễn Thu Hằng ( y tế)
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	48
	Trần Thị Huyền
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	49
	Trương Thuý Hằng
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	50
	Triệu Thị Hoa
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	51
	Phí Thị Chuyên
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	52
	Đinh Minh Duyên
	B
	Hoàn thành tốt 
	TOÁN – TIN (11)

	53
	Trần Xuân Tùng
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	54
	Nguyễn Nhật Linh
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	55
	Phạm Thị Ngọc Lan
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	56
	Nguyễn Thị Xuân
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	57
	Nguyễn Thị Chinh
	B
	Hoàn thành tốt 
	 

	58
	Trần Lệ Giang
	C
	Không xếp loại 
	 

	59
	Bùi Thị Thu Hương
	A
	Hoàn thành xuất sắc 
	 

	60
	Bùi Thị Hải Lý
	 
	 
	 



